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A. MỞ ĐẦU
I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Như chúng ta đã biết, tháng 2 năm 1942 trên báo Việt Nam độc lập, phát hành tại chiến khu, vị Cha già kính yêu của dân tộc chúng ta đã viết bài “Nên học sử ta”. Mở đầu bài báo Bác viết:

“Dân ta phải biết sử ta

Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam.”
Là một người con Việt Nam, mỗi chúng ta đều tự hào mình là con Rồng cháu Tiên, tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của cha ông ta.  Chính vì vậy, cần phải hiểu và yêu mến lịch sử của nước nhà, của dân tộc mình. Trong chương trình giáo dục phổ thông, phân môn Lịch sử đóng vai trò hết sức quan trọng và có ý nghĩa to lớn trong việc hoàn thiện nhân cách của học sinh. 

Thế nhưng, theo dõi nhiều năm qua, tôi nhận thấy, do những nguyên nhân khách quan (khó khăn về kinh tế, xã hội, dịch bệnh ) và chủ quan ( nhận thức, quan niệm không đúng), chất lượng học tập môn lịch sử ngày càng giảm sút, đến mức báo động . Đây là vấn đòi hỏi à toàn xã hội, đặc biệt là ngành Giáo dục và Đào tao cần có những giải pháp tháo gỡ.

Hiện nay, đất nước ta đang sống trong hòa bình. Song hòa bình không phải là một giá trị bền vững tuyệt đối, nó có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào. Các thế lực phản động có thể xuyên tạc lịch sử thông qua rất nhiều hình thức khác nhau như internet, tờ rơi, hướng dẫn viên du lịch chui... Vì vậy, rất cần thiết phải khơi dậy cho nhân dân đặc biệt là các thế hệ trẻ lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc và Lịch sử là môn học chiếm ưu thế nhất trong việc giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ hiện nay.

 
Chương trình lịch sử lớp 4 sẽ giúp học sinh lĩnh hội được một số tri thức ban đầu và thiết thực về xã hội. Đó là các sự kiện và nhân vật tiêu biểu trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Từ đó hình thành và phát triển ở học sinh các kỹ năng quan sát, mô tả, phân tích, so sánh, đánh giá mối quan hệ giữa các sự kiện trong xã hội, đồng thời vận dụng các tri thức đã học vào thực tiễn cuộc sống. Qua đó khơi dậy và bồi dưỡng tình yêu đất nước trong mỗi con người, hình thành thái độ đúng đắn đối với bản thân, gia đình, cộng đồng, kích thích tính ham hiểu biết khoa học của mỗi học sinh. Từ đó các em có lòng tự hào dân tộc, phát huy mọi khả năng để xây dựng một tương lai tươi sáng xứng đáng với lịch sử ngàn năm của dân tộc.  Những kiến thức lịch sử lớp 4 sẽ là nền tảng cơ bản quan trọng để các em tiếp tục học trong những năm tiếp theo. Vì vậy, rất cần phải có sự quan tâm đúng đắn ngay từ những bài học đầu tiên của chương trình. 

Xoay quanh những vấn đề liên quan đến chất lượng học môn Lịch sử của học sinh hiện nay, đã có rất nhiều câu hỏi được đặt ra, đó là: Thực trạng việc dạy và học môn Lịch sử hiện nay ra sao? Thái độ của các em đối với lịch sử thế nào? Vì sao học sinh lại "quay lưng" với lịch sử?  Cách truyền thụ lịch sử của thầy cô trong các tiết học có đủ hấp dẫn?...  

Với góc nhìn của một giáo viên, theo tôi, có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên, chẳng hạn như: 

Do đặc thù kiến thức môn học đòi hỏi học sinh phải ghi nhớ nhiều (mốc lịch sử, sự kiện lịch sử, nhân vật lịch sử,...), lượng kiến thức học khá nặng từ sách giáo khoa;  do cách truyền đạt kiến thức của giáo viên (dạy lịch sử còn nặng về việc truyền tải một chiều, học sinh thụ động tiếp thu, nặng về ghi chép và học thuộc, ...); thái độ học tập của học sinh đối với phân môn này...; thêm vào đó là quan điểm của khá nhiều phụ huynh học sinh: coi môn học này là  môn phụ và luôn hướng con em mình tập trung vào các môn "chính" như Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh. Tất cả những điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng, hiệu quả môn học.

Để khắc phục tình trạng trên, theo tôi, vấn đề căn bản, cốt lõi và trước tiên là chúng ta cần có những giải pháp tích cực trong việc dạy và học môn Lịch sử để làm sao, mỗi giờ học phải thực sự lôi cuốn, tạo ra hứng thú, thu hút học sinh tích cực, tự giác tham gia vào hoạt động. Làm tốt được điều này, chắc chắn sẽ nâng cao được chất lượng, hiệu quả dạy và học môn Lịch sử.

Là một giáo viên, bản thân tôi cũng thấy được vai trò và trách nhiệm của mình đối với vấn đề này. Hơn nữa, bản thân tôi  đã nhiều năm giảng dạy lớp 4 , được trực ch tiếp tham gia giảng dạy phân môn Lịch sử, tôi luôn ý thức  rằng, mình phải làm sao để đưa lịch sử trở nên gần gũi hơn với các em học sinh, kích thích các em có hứng thú học tập, làm sao giúp các em không cảm thấy ngại (chán) học lịch sử, làm gì để Lịch sử không còn là một môn học quá khô khan, chỉ nghe, ghi và đọc sách giáo khoa với rất nhiều các mốc lịch sử, sự kiện, nhân vật... Cũng như các môn học khác, dạy học môn lịch sử theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh sẽ góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả dạy và học của môn học này. 

 Chính vì những lẽ đó, tôi mạnh dạn lựa chọn, tìm tòi, nghiên cứu và đã tìm ra: “Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học lịch sử lớp 4 theo dịnh hướng phát triển năng lực cho học sinh”
II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
Các biện pháp nâng cao chất lượng dạy học lịch sử lớp 4 theo hướng phát triển năng lực cho học sinh.

III. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
1. Tìm hiểu mục tiêu, nhiệm vụ phân môn Lịch sử lớp 4 thông qua tài liệu: Sách giáo viên, Bồi d​ưỡng th​ường xuyên, Tạp chí giáo dục Tiểu học vv…

2. Tìm hiểu nội dung, phư​ơng pháp dạy Lịch sử qua: Sách giáo khoa, Sách giáo viên và các tài liệu khác.

3. Trao đổi, thảo luận với đồng nghiệp, học sinh để tìm ra những khó khăn, những v​ướng mắc trong việc dạy Lịch sử.

4. Thực hành giảng dạy, áp dụng các giải pháp vào giảng dạy. Qua đó đúc rút và ghi lại những biện pháp hữu hiệu nhất trong phạm vi trường Tiểu học.
IV. ĐỐI TƯỢNG PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1. Tìm hiểu nội dung, ph​ương pháp dạy học phân môn Lịch sử ở lớp 4.

2. Tìm hiểu thực trạng dạy phân môn Lịch sử  lớp 4 Tr​ường Tiểu học Liên Hà A.
V. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
 - Phương pháp nghiên cứu lí luận.
 - Phương pháp điều tra thực tế, thống kê phân loại.

 - Phương pháp thực hành ứng dụng công nghệ thông tin.

 - Phương pháp thực nghiệm

 - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm.
B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. CƠ SỞ LÍ LUẬN
1. Vai trò của việc dạy học Lịch sử ở tiểu học.
Ở cấp Tiểu học, phân môn lịch sử là một phân môn không thể thiếu. Phân môn này cung cấp cho các em các kiến thức về sự hình thành và phát triển nhà nước ta qua các thời kì, dạy các em phải biết nhớ ơn những thế hệ đi trước. Lịch sử là hồn thiêng của giống nòi và là trí khôn của dân tộc.

2. Dạy học Lịch sử lớp 4 theo hướng phát triển năng lực của học sinh
     
Chương trình giáo dục định hướng năng lực (định hướng phát triển năng lực) nhằm mục tiêu phát triển năng lực người học. Để theo kịp xu hướng đó, ngành Giáo dục Việt Nam đã đề ra chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2009 - 2020 và những năm tiếp theo, với những điều chỉnh cần thiết, tạo những bước chuyển căn bản của Giáo dục trong thập niên tới.

 
Đối với học sinh, phải chấm dứt cách học thụ động, một chiều, máy móc, bắt chước sang chủ động, sáng tạo tăng cường kĩ năng vận dụng. Năng lực học tập, năng lực sáng tạo được đề cao hơn. Phân môn Lịch sử góp phần không nhỏ vào giáo dục truyền thống, lòng tự hào và trách nhiệm đối với quê hương, đất nước. Song hiện nay, theo xu thế phát triển của thời đại, một tầng lớp thế hệ trẻ đã xem nhẹ và thậm chí là coi thường, quay lưng lại với môn Lịch sử dân tộc, lãng quên quá khứ hào hùng dựng nước và giữ nước của cha ông. Vì sao học sinh không thích học Sử? Vì sao họ lại ứng xử với những giá trị truyền thống như vậy? Nguyên nhân do đâu? Đó là một câu hỏi lớn khiến những người làm công tác Giáo dục, đặc biệt là giáo viên dạy bộ môn Sử trăn trở để tìm ra lời giải. Vậy làm thế nào để khơi dậy hứng thú học tập môn Lịch sử của học sinh? Làm thế nào để biến những số liệu, sự kiện lịch sử khô khan trở nên sinh động gần gũi và vận dụng kiến thức lịch sử rút ra bài học trong cuốc sống? Để làm được điều này cả người dạy và người học phải thay đổi tư duy nhận thức đối với môn Sử.

Quan trọng nhất vẫn là người làm công tác giảng dạy môn Lịch sử trực tiếp trên lớp. Phải cải tiến, đổi mới, vận dụng sáng tạo các phương pháp dạy học tích cực và đặc biệt là tiếp cận phương pháp giáo dục mới hiên nay: Giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sịnh. Đây là điều mà mỗi giáo viên cần làm và làm cho bằng được trong quá trình giảng dạy các môn học nói chung và phân môn Lịch sử nói riêng. Có như vậy thì mới có thể thực hiện thành công việc giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống, lòng tự hào và trách nhiệm đối với quê hương đất nước.
II. THỰC TRẠNG VIỆC DẠY HỌC LỊCH SỬ LỚP 4 HIỆN NAY 
Năm học này, với nhiệm vụ đ​ược phân công: Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 4D. Tôi đã trực tiếp điều tra và tìm hiểu như​ sau:
1. Thực trạng việc dạy lịch sử của giáo viên trong nhà trường
Thực tế giảng dạy lịch sử ở trường Tiểu học trong một vài năm gần đây có những chuyển biến tích cực, các giáo viên đã chú ý đến việc đổi mới phương pháp dạy học bằng nhiều hình thức khác nhau. Một số tiết học thực sự hấp dẫn, người học thật sự cảm động và thấy mình như được chứng kiến lịch sử đương thời. Tuy nhiên, những tiết học như thế chưa nhiều. Nhiều giáo viên trong dạy học Lịch sử chỉ làm nhiệm vụ nói lại nội dung sách giáo khoa, lại càng khó khăn hơn trong việc phát triển bài giảng theo các hình thức phong Phú, đa dạng.  Như vậy, bài giảng không thể gây hứng thú cho học sinh học tập, tạo ra sự nhàm chán trong tâm lý dạy - học của cả giáo viên lẫn học sinh

Vẫn còn một số ít giáo viên chưa thay đổi hoàn toàn phương pháp dạy học cho phù hợp với từng tiết dạy, chưa tích cực hóa hoạt động học của học sinh, chưa tạo điều kiện cho các em suy nghĩ, chiếm lĩnh và nắm vững kiến thức, khiến cắc chỉ học thuộc một cách máy móc, trả lời câu hỏi thì nhìn vào sách giáo khoa hoàn toàn....

2. Thực trạng việc học phân môn lịch sử của học sinh
Qua trao đổi với một số đồng nghiệp trong trường và ở các trường tiểu học, tôi được biết, trong những năm gần đây, trong những tiết học lịch sử, học sinh chưa thật sự hứng thú học tập, nhiều em chưa tập trung vào học, thái độ học tập còn chưa nghiêm túc, hay nói chuyện, làm việc riêng trong giờ.  Việc phải nhớ các sự kiện, các mốc thời gian ngày tháng năm, việc phải học thuộc lòng những kiến thức khô khan, ghi chép nhiều, khó nhớ... cũng là nguyên nhân khiến nhiều em không thích học môn này.

Khi khảo sát, thì số lượng học sinh yêu thích học lịch sử ngày càng ít đi, phân môn Lịch sử hiện nay đang bị nhìn nhận một cách chưa đúng đắn, tâm lí phụ huynh khi nhắc nhở con em mình học bài cũng có xu hướng coi nhẹ môn học này và coi đây là một môn học phụ, đây cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập môn học này của các em chưa được cao. 

Bên cạnh đó, học sinh ở trường đều là học sinh nông thôn nên phần nào các em cũng có những hạn chế trong việc việc tiếp thu kiến thức, tham gia vào các hoạt động trong học tập trên lớp cũng như phối hợp với giáo viên trong việc sưu tầm tranh, ảnh, mẩu chuyện lịch sử, cũng như việc tham quan thực tế..... Điều này cũng phần nào ảnh hưởng tới hiệu quả học tập (nếu như giáo viên không biết cách khắc phục).

Cùng với đó, đa số học sinh vẫn còn thói quen học vẹt, không nắm sâu kiến thức, như vậy sẽ rất mau quên hoặc có nhớ thì cũng không thực sự chính xác các sự kiện lịch sử. Bên cạnh đó, một số học sinh không thích đọc truyện về lịch sử, hoặc xem các tư liệu về lịch sử vì nó quá khô khan, mà chỉ thích xem phim hoạt hình, phim kiếm hiệp…

Với một số học sinh khả năng tập trung kém, chậm trong tư duy sẽ bị mất tập trung, sa đà vào các trò chơi trong học tập, không theo kịp các bạn. 
Qua vài tuần giảng dạy, tôi đã tiến hành tìm hiểu về thực trạng học phân môn Lịch sử của học sinh. Kết quả như sau:

	Lớp
	SS
	Giỏi
	
	Khá
	
	Trung bình
	
	Yếu
	

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	4D
	40
	10
	25%
	12
	30%
	14
	35%
	4
	10%


III. CÁC GIẢI PHÁP ĐÃ TIẾN HÀNH ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
Đã có rất nhiều đề tài nghiên cứu về việc làm sao để nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch sử theo hướng phát triển năng lực của học sinh. Mỗi đề tài có một cách nhìn nhận vấn đề và đưa ra những giải pháp khác nhau nhằm mang lại hiệu quả cho môn học. Qua việc giảng dạy và đúc rút kinh nghiệm, theo tôi, để giải quyết các vấn đề của đề tài, chúng ta cần tiến hành các giải pháp sau:

1. Lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp
Việc lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp là hoạt động quan trọng để cụ thể hóa chiến lược dạy học của người giáo viên, góp phần xác nhận tinh thần đúng đắn, sự hợp lí của chiên lược dạy học mà giáo viên đã xác định. Chính vì vậy tôi luôn chú trọng đến:
1.1. Phù hợp từng dạng bài
Việc sử dụng các phương pháp phù hợp với từng dạng bài sẽ phát huy được những mặt mạnh và mặt yếu của mỗi phương pháp cụ thể là:

1.1.1.  Khi dạy bài cung cấp kiến thức mới
 
Loại bài cung cấp kiến thức mới là phần kiến thức chủ yếu trong chương trình, trình bày các sự kiện, hiện tượng, nhân vật lịch sử tiêu biểu trong từng thời kì lịch sử, đã được các tác giả lựa chọn một cách chặt chẽ, khá toàn diện về các lĩnh vực của đời sống.

1.1.2. Bài học về tình hình kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội
Dạng bài này nhằm cung cấp cho học sinh những hiểu biết về tình hình kinh tế, chính trị, văn hoá của nước ta sau mỗi thời kì (giai đoạn) nhất định. Để dạy tốt dạng bài này, tôi thực hiện theo ý sau:
+ Phải mô tả được tình hình nước ta như thế nào? (tình cảnh đất nước, cuộc sống của nhân dân ra sao…..  )
+ Trong tình cảnh đó, chính quyền (hay nhân dân, nhân vật lịch sử) đã làm gì? làm như thế nào?
 + Kết quả của những việc làm đó?....
 * Ví dụ trong bài: Những chính sách về kinh tế văn hóa của vua Quang Trung. Tôi phải cho học sinh nắm được: Nêu được công lao của Quang Trung trong việc xây dựng đất nước:  
Đã có nhiều chính sách nhằm phát triển kinh tế: “Chiếu khuyến nông”, đẩy mạnh phát triển thương nghiệp. Các chính sách này có tác dụng thúc đẩy kinh tế phát triển.
Đã có nhiều chính sách nhằm phát triển văn hoá, giáo dục: “Chiếu lập học”, đề cao chữ Nôm, … Các chính sách này có tác dụng thúc đẩy văn hoá, giáo dục phát triển năng lực của học sinh qua sử dụng phương pháp giao nhiệm vụ yêu cầu các con sưu tầm tranh ảnh liên quan đến bài học. 
Để làm đ​ược điều trên, tôi khai thác tranh, ảnh trong SGK cũng nh​ư các tài liệu để làm bài giảng thêm phong phú .
1.1.3. Bài học có nội dung về các nhân vật lịch sử
 Trong chương trình lịch sử 4 có nhiều bài dạy về các nhân vật lịch sử. Ví dụ: “Đinh Bộ Lĩnh, Quang Trung” …. Như vậy nhân vật lịch sử bao giờ cũng gắn liền với sự kiện lịch sử. Khi dạy dạng bài này, giáo viên phải biết khai thác tốt các sự kiện để làm nổi bật những hoạt động và công lao to lớn của nhân vật
cụ thể:
Giúp học sinh biết được diện mạo cũng như hình thức bên ngoài của nhân vật qua việc sử dụng và khai thác tốt tranh vẽ hoặc chân dung nhân vật.

 
Khi trình bày về nhân vật, phải cho học sinh nhận biết nhân vật lịch sử đó là người như thế nào? (Sinh ra khi nào? Ở đâu? Làm gì? Có đặc điểm, tính cách gì nổi bật? Đời sống nội tâm, tư tưởng tình cảm thế nào? Tài năng, đức độ ra sao? ...).

Phải miêu tả, tường thuật cho học sinh thấy được những hoạt động của họ để làm cơ sở cho việc đánh giá khách quan công lao của nhân vật đó đối với lịch sử.

Giáo dục cho học sinh tình cảm, thái độ về lòng biết ơn, sự khâm phục, kính trọng đối với nhân vật lịch sử một cách tự nhiên có hiệu quả.

Nhiệm vụ chủ yếu là khắc sâu hình ảnh nhân vật trong tâm trí học sinh. 

* Ví dụ trong bài: Dạy bài: Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân
 
Tôi yêu cầu học sinh quan sát bức ảnh trong SGK để tìm hiểu:

+ Tình hình đất nước ta sau khi Ngô Quyền mất.

+ Nhìn vào ảnh, em thấy Đinh Bộ Lĩnh tuổi thơ thế nào? Hình dáng ra sao? Nét mặt như thế nào?

+ Ông sinh ra khi nào? Ở đâu?

+ Ông có tính cách gì nổi bật?

+ Tìm hiểu trận cờ lau
Sau khi học sinh tìm hiểu, tôi khai thác bức ảnh và giới thiệu cho học sinh biết về tình đất nước ta sau khi Ngô Quyền mất. Nhân vật Đinh Bô Lĩnh quê ở vùng núi Hoa Lư, Ninh Bình, là một người cương nghị, mưu cao và có trí lớn,ông đã có công dẹp loạn 12 sứ quân.
Có như vậy, học sinh mới khắc sâu hình ảnh về Đinh Bộ Lĩnh.
1.2.4. Bài học có nội dung đề cập tới các cuộc khởi nghĩa, kháng chiến, chiến thắng, chiến dịch, phản công, tiến công
Loại bài này chiếm tỉ lệ khá cao trong chương trình lịch sử lớp 4. Ở dạng bài này, giáo viên cần hướng dẫn học sinh theo trình tự sau:
+ Nguyên nhân (hoặc hoàn cảnh) dẫn đến cuộc khởi nghĩa, cuộc kháng chiến, chiến dịch đó.

+ Diễn biến cuộc khởi nghĩa, cuộc kháng chiến, chiến dịch đó.

+ Kết quả và ý nghĩa.

Hầu hết các bài đều có lược đồ, bản đồ. Tôi phải cho học sinh xác định và mô tả vị trí, địa bàn nơi diễn ra cuộc khởi nghĩa, cuộc kháng chiến, chiến dịch. Đặc biệt trình bày được những nét cơ bản diễn biến trên lược đồ. Thông thường, tôi sử dụng triệt để lược đồ, bản đồ kết hợp với miêu tả, tường thuật để làm sống dậy cuộc khởi nghĩa, cuộc kháng chiến, chiến dịch hay cuộc tổng tiến công.
*  Ví dụ trong bài: “Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (năm 981)”. Để học sinh trình bày được diễn biến cuộc kháng chiến, tôi xây dựng câu hỏi như sau:

 1. Quân Tống xâm lược nước ta vào thời gian nào

 2. Chúng tiến vào nước ta theo mấy đường, là những đường nào?
 3. Lê Hoàn chia quân thành mấy cánh và đóng quân ở những đâu để đánh giặc?

 4. Kể lại hai trận đánh lớn giữa quân ta và quân Tống?

 5. Kết quả của cuộc kháng chiến như thế nào?
Các bước tiến hành:
 Bước 1: Yêu cầu học sinh đọc kênh chữ SGK thảo luận nhóm đôi trả lời các câu hỏi.

 Bước 2: Yêu cầu trình bày các câu hỏi: một học sinh nêu câu hỏi, học sinh khác trả lời, vừa trình bày vừa chỉ lược đồ, nhóm khác nhận xét.

 Bước 3: Gọi 1 số em trình bày toàn bộ diễn biến cuộc kháng chiến.

Bước 3: Nhận xét, tuyên dương nhóm trình bày đúng.
 Biện pháp này giúp các em hứng thú trong học tập, ghi nhận các mốc thời gian, sự kiện lịch sử chính xác và nhớ lâu.

1.1.5. Bài học về thành tựu xây dựng đất nước
Số bài này chiếm tỉ lệ không nhiều, song rất quan trọng. Nó giúp học sinh hiểu rằng: bên cạnh công cuộc dựng nước giữ nước thì nhân dân ta không ngừng lao động sản xuất xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh. Khi dạy dạng bài này, tôi thường tiến hành như sau: 

+ Giúp học sinh nắm được: Vì sao Nhà nước, Đảng, Chính phủ phải tiến hành xây dựng hoạt động đó? Hoạt động đó nhằm mục đích gì?

+ Mô tả hoạt động, quá trình đó diễn ra như thế nào?

+ Kết quả, thành tựu, vai trò, ý nghĩa của hoạt động đó đối với đất nước.

* Ví dụ trong bài: Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước cũng vậy, tôi cần cung cấp cho học sinh các kiến thức liên quan đến nội dung bài học bằng nhiều hình thức tổ chức song ở mỗi hoạt động và phần củng cố bài tôi nhấn mạnh một số ý cơ bản như sau: Dưới thời Hậu Lê, đất nước được tổ chức quản lý rất chặt chẽ, Lê Thánh Tông cho vẽ bản đồ (đây là bản đồ đầu tiên của nước ta) và soạn Bộ luật Hồng Đức bảo về chủ quyền dân tộc và trật tự xã hội. 

Bằng một số câu hỏi như: Dưới thời Hậu Lê đất nước được tổ chức, quản lí như thế nào? Bộ luật đầu tiên của nước ta có tên là gì? nhằm mục đích gì? vua nào cho vẽ bản đồ đầu tiên của nước ta?... những câu hỏi này sẽ giúp học sinh ghi nhớ kiến thức trọng tâm của bài học. Ngoài ra, các nội dung câu hỏi trên có thể được giáo viên thiết kế dưới dạng trò chơi học tập để tiết học trở nên nhẹ nhàng hơn, giúp học sinh hứng thú với việc học môn lịch sử.

Học sinh sau bài học có thể tự khai quát nội dung qua sơ đồ tư duy. Sau đó trình bày lại nội dung bài qua sơ đồ đó trước lớp. Với cách dạy như trên, tôi thấy học sinh nắm rất chắc nội dung bài, từ đó các em cũng có ý thức trân trọng những thành quả lao động của những người đã làm ra .

1.1.6. Loại bài ôn tập tổng kết
Bài ôn tập tổng kết không phải là loại bài cung cấp kiến thức mới mà là loại bài học nhằm hệ thống hoá và củng cố lại kiến thức đã học cho học sinh sau mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn, giúp các em nắm vững kiến thức cơ bản, nhận thức lịch sử một cách sâu sắc toàn diện hơn, đồng thời chuẩn bị tốt cho kiểm tra, thi cử.
 
Để dạy tốt dạng bài này, mở đầu bài học, tôi nên nêu nhiệm vụ, yêu cầu của giờ học. Trong tiến trình giờ học, tôi phải thu hút tất cả học sinh vào công việc, phát huy cao nhất tính tích cực của học sinh trong những câu hỏi mà tôi đặt ra, thực hiện các công việc như vẽ sơ đồ, bản đồ tư duy lập bảng biểu, thống kê, tìm các dẫn chứng…. Đây là yêu cầu quan trọng để phát triển tư duy, rèn luyện kĩ năng thực hành bộ môn. Thông thường, đối với bài ôn tập, tổng kết cần vận dụng tổng hợp nhiều phương pháp một cách linh hoạt.

* Ví dụ trong bài: Bài: Ôn tập bài 20
Biết thống kê những sự kiện lịch sử tiêu biểu của lịch sử nước ta từ buổi đầu độc lập đến thời Hậu Lê (thế kỉ XV) (tên sự kiện, thời gian xảy ra sự kiện).

Ví dụ: Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 xứ quân, thống nhất đất nước; năm 981, cuộc kháng chiến chống Tống lần thứ nhất, …
Kể lại một trong những sự kiện lịch sử tiêu biểu từ buổi đầu độc lập đến thời Hậu Lê (thế kỉ XV).
Giáo viên chốt những sự kiện chính sau qua bảng thống kê:
	Năm
	938-1009
	1009- 1226
	1226- 1400
	TK XV

	Giai đoạn lịch sử
	Buổi đầu độc lập
	Nước Đại Việt thời Lý
	Nước Đại Việt thời Trần
	Nước Đại Việt buổi đầu thời Hậu Lê


Tóm lại mỗi dạng bài đều có những cách dạy và phương pháp đặc trưng riêng, giáo viên cần lựa chọn và sử dụng sao cho phù hợp từng học sinh.
1.2. Phù hợp đối tượng học sinh
Ở các lớp 1, 2, 3 các em chỉ học môn Tự nhiên – xã hội, lên lớp 4 các em mới được làm quen với các môn: Lịch sử và Địa lí chính vì vậy các em còn rất bỡ ngỡ với môn học này. Đặc thù của dạy học phù hợp với đối tượng học sinh là dạy sao cho vừa sức với đối tượng: Học sinh ở mức độ khá, giỏi thì dạy sao cho các em hứng thú, đam mê với việc học; Đối với học sinh trung bình thì tạo động lực để các em vươn lên; Với học sinh yếu, kém thì phải bù đắp được chỗ hổng về kiến thức để lĩnh hội được kiến thức cơ bản. Như vậy, dạy học phân hóa xuyên suốt và chi phối mọi phương pháp dạy học. Chẳng hạn khi giáo viên thực hiện phương pháp đọc sáng tạo ở trên lớp tôi luôn phân hóa cho được các đối tượng học sinh, để áp dụng từng biện pháp đọc – hiểu văn bản ở những mức độ khác nhau. 
* Ví dụ: Trong tiết học giao bài tập cho học sinh, tôi có thể thiết kế phiếu bài tập theo các mức độ học lực khác nhau thể hiện qua các phiếu màu khác nhau…
2. Đa dạng hóa các hình thức dạy học
Trong một bài học, có nhiều phần kiến thức người giáo viên nên tổ chức đa dạng hóa các hình thức dạy học đề học sinh phát triển được năng lực của mình:
2.1. Lịch sử kết hợp với Địa lí (liên môn)
Tuy là hai phân môn riêng biệt song Lịch sử và Địa lí có mối liên hệ mật thiết với nhau. Lịch sử là những gì đã xảy ra, tồn tại một cách khách quan. Những điều đã xảy ra đó đều gắn với một không gian và thời gian cụ thể. Vì vậy, chúng có liên quan mật thiết với những sự vật và hiện tượng Địa lí nhất định. Cho nên trong khi dạy và học Lịch sử có nhiều cơ hội để liên hệ với các kiến thức Địa lí và ngược lại. Khi điều kiện chưa cho phép tích hợp hoàn toàn, việc dạy học hai phân môn này phải được thực hiện theo tinh thần liên môn. Vai trò đó chỉ có thể thực hiện được bới chính giáo viên, những người trực tiếp đứng lớp. Và nếu như việc liên môn này được thực hiện phù hợp thì không những giúp học sinh nắm kiến thức về Lịch sử và Địa lí một cách chắc chắn hơn mà còn không gây ra sự nhàm chán trong tiết học.

* Ví dụ: Khi dạy Lịch sử bài: Nước Âu Lạc, tôi cho học sinh chỉ trên lược đồ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (hình 1, bài 1) vùng Cổ Loa (nay thuộc Đông Anh, Hà Nội). Hay khi học Địa lí bài: Đồng bằng Bắc Bộ, giáo viên có thể liên hệ với kiến thức của bài lịch sử: Nhà Lí dời đô ra Thăng Long, và ngược lại. Hoặc có thể dạy về cả kiến thức về lịch sử và địa lí địa phương cùng một lúc...

2.2. Lồng ghép việc dạy học lịch sử địa phương
Trong quá trình giảng dạy Lịch sử tại các trường tiểu học, các tư liệu về lịch sử địa phương rất hạn chế đưa vào trong chương trình dạy học Lịch sử, đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến bộ môn Lịch sử không gây được hứng thú đối với học sinh, cũng như không phát huy tác dụng trong việc giáo dục truyền thống đối với thế hệ trẻ. Với chức năng giáo dục đặc trưng của bộ môn Lịch sử, việc sử dụng tư liệu lịch sử địa phương trong quá trình giảng dạy nội dung lịch sử dân tộc là rất cần thiết.
 
Lịch sử địa phương còn bao hàm ý nghĩa lịch sử của các đơn vị sản xuất, chiến đấu, các trường học, cơ quan, xí nghiệp. Xét về yếu tố địa lý, các đơn vị đó đều gắn với một địa phương nhất định, song nội dung của nó mang tính kỹ thuật, chuyên môn do vậy có thể xếp nó vào dạng lịch sử chuyên ngành. Như vậy, bản thân lịch sử địa phương rất đa dạng, phong phú cả về nội dung và thể loại.
Bất cứ một sự kiện, hiện tượng lịch sử nào xảy ra đều mang tính chất địa phương, bởi nó gắn với một vị trí không gian cụ thể ở một địa phương hoặc một số địa phương nhất định. Tuy nhiên, những sự kiện, hiện tượng đó có tính chất, quy mô, mức độ ảnh hưởng khác nhau. Chính vì lẽ đó, sự am tường về lịch sử dân tộc còn bao hàm cả sự hiểu biết cần thiết về lịch sử địa phương, hiểu biết về lịch sử của chính miền quê, xứ sở, nơi chôn nhau cắt rốn của chính mình, hiểu rõ mối quan hệ của lịch sử địa phương với lịch sử dân tộc và rộng lớn hơn là lịch sử lịch sử thế giới.

Việc sử dụng tư liệu lịch sử địa phương có ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục ở trường phổ thông. Thông qua đó, các em học sinh thấy được sự phát triển đa dạng sinh động, phức tạp và thú vị của lịch sử địa phương, song vẫn tuân thủ theo quy luật phát triển chung của lịch sử dân tộc và lịch sử nhân loại.

Cụ thể ở tuần 1 bài lịch sử địa phương tôi cho học sinh tìm hiểu sơ lược lịch sử hình thành huyện Đông Anh. Giáo dục học sinh ý thức giữ gìn, bảo vệ được giá trị truyền thống của địa phương. Giới thiệu cho học sinh một số nét văn hóa về Người Đông Anh tự hào với ca trù ở Lỗ Khê- Liên Hà. Đây là nơi chốn tổ của ca trù, ông tổ ca trù Đinh Dự là con trai tướng Đinh Lễ. Trong khởi nghĩa Lam Sơn, Đinh Lễ được Lê Lợi cử ra Bắc và lập đồn doanh trại tại Lỗ Khê, đồng thời cưới vợ sinh con tại nơi này. Đinh Dự lớn lên giỏi đàn hát lấy vợ là Đường Hoa Tiên Hải. Hai vợ chồng mở giáo phường dạy hát, nổi tiếng khắp vùng. Về sau nhân dân tôn vợ chồng ông Đinh Dự là tổ ca trù. Như vậy, ca trù có ở Lỗ Khê từ đầu thế kỉ X. Xuất phát từ ý thức tự hào dân tộc, ca trù trước đây có nội dung lấy những bài hát về lịch sử, ca ngợi sự nghiệp anh hùng, ca ngợi quê hương đất nước. Sau cách mạng tháng Tám, ca trù ở Lỗ Khê đã chuyển hướng nội dung bài hát phục vụ kháng chiến. Đưa các em tiếp xúc với ca trù là dạy học sinh yêu cái đẹp, yêu quê hương đất nước con người, là giáo dục truyền thống văn hóa theo cách cảm nhận của người trong cuộc
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Làng Lỗ Khê đất Tổ ca trù
3. Tăng cường tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động trải nghiệm
Hoạt động trải nghiệm là một cách học thông qua thực hành, với quan niệm việc học là quá trình tạo ra tri thức mới trên cơ sở trải nghiệm thực tế, dựa trên những đánh giá, phân tích trên những kinh nghiệm, kiến thức sẵn có:
3.1.  Trong các tiết sinh hoạt dưới cờ
Việc chào cờ đầu tuần vô cùng thiêng liêng đối với người dân mỗi nước. Đối với học sinh, tiết chào cờ đầu tuần góp phần quan trọng trong việc giúp các em rèn luyện nhân cách, từ những việc nhỏ như: Ham học, ham làm, siêng năng, cần kiệm... đến những việc lớn như hun đúc tinh thần dân tộc, lòng yêu nước ở mỗi người. Nếu tiết chào cờ mỗi sáng thứ hai trở thành những tiết học thú vị thì chúng sẽ là động lực giúp học sinh hào hứng bước vào tuần học mới. Vì vậy mà giờ chào cờ, hát Quốc ca vào sáng thứ hai hàng tuần đã trở thành nề nếp trong các trường học ở nước ta.
Việc xây dựng lồng ghép những bài học lịch sử ngay trong tiết chào cờ bằng các hình thức phong phú như hoạt cảnh, chương trình văn nghệ, cuộc thi vấn đáp, diễn đàn trao đổi thu hút đông đảo học sinh tham gia sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng mỗi học sinh. Giáo dục giúp các em them yêu thích môn học này hơn.
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Tiết chào cờ đầu tuần tại Trường Tiểu học Liên Hà A

3.2. Trong các tiết học hoạt động trải nghiệm

Để học sinh yêu thích lịch sử thì không thể không nhắc đến các hoạt động trải nghiệm. Ví dụ như các cuộc thi do Liên đội phát động về tìm hiểu lịch sử nước nhà, các trò chơi trong buổi sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt tập thể như hái hoa dân chủ, trò chơi về lịch sử.

Ngoài ra, tôi rất khuyến khích học sinh tìm hiểu, đọc sách, báo trong thư viện của nhà trường đặc biệt là những truyện về lịch sử.  Tìm hiểu thêm về lịch sử qua các kênh thông tin đại chúng như đài, ti vi, internet…

Bên cạnh đó một số sách về lịch sử nước nhà mà tôi đã giới thiệu với các em để các em có thể tìm đọc trong thư viện nhà trường hoặc mua ở các hiệu sách nhằm bổ trợ cho phân môn Lịch sử lớp 4 như sách: Trưng Nữ Vương khởi nghĩa Mê Linh, An Dương Vương, Lam Sơn Dấy Nghĩa, Ngô Quyền… 
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Kịp thời khen thưởng, động viên các em với các danh hiệu thi đua như “Danh hiệu nhà sử học nhỏ tuổi”

Thông qua những buổi học trải nghiệm và thực tế các em còn được học hỏi, phát huy giá trị của bản thân, biết tôn trọng, lắng nghe, có tinh thần trách nhiệm, dũng cảm và cầu thị.
 3.3. Trong các buổi thăm quan
* Phía nhà trường:

Giáo dục truyền thống lịch sử trong nhà trường là một trong những nội dung quan trọng được các liên đội trường học trên địa bàn tỉnh ưu tiên hàng đầu. Bằng những hình thức khác nhau phù hợp với điều kiện của từng trường cũng như tình hình thực tế tại địa phương, nhiều trường học đã tổ chức cho các em học sinh được học tập, tham quan thực tế tại các địa danh, di tích lịch sử. Thông qua các buổi tham quan thực tế, các em học sinh có cơ hội tìm hiểu, mở mang kiến thức lịch sử của mình. Không chỉ được tìm hiểu về lịch sử, đây cũng là dịp để các em học sinh phát triển kỹ năng sống như kỹ năng giao tiếp, biết chia sẻ. Bằng hình thức tổ chức những chuyến tham quan trải nghiệm thiết thực vừa học tập, vừa vui chơi, hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử trong nhà trường trở nên gần gũi và sinh động hơn với các em học sinh. Qua đó, giúp các em học sinh nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước, được phát triển toàn diện.
* Vi dụ: Trong buổi tham quan ngoại khóa nhà trường Liên Hà A tổ chức cho các con thăm quan văn miếu Quốc Tử Giám trường Đại học đầu tiên của nước ta và lăng Bác Hồ. Trong hoạt động trải nghiệm các em được lắng nghe về lịch sử, truyền thống hiếu học của dân tộc ta từ đó các em có ý thức phấn đấu rèn luyện và học tập thật tốt.
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Học sinh tham gia buổi ngoại khóa tại văn miếu Quốc Tử Giám
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Học sinh thăm lăng Bác Hồ

*Phía gia đình:
Đây là một hoạt động bổ ích và giàu ý nghĩa. Tôi thường trao đổi và đề nghị các bậc phụ huynh, vào các dịp đầu năm hoặc nghỉ hè hay ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ, nên cho các con đi thăm quan một số khu di tích lịch sử ở địa phương mình. Tại các địa danh này, học sinh và bố mẹ được tham quan, tìm hiểu lịch sử của địa phương, kiến trúc các công trình cổ và các danh tướng của quê hương Đông Anh.
Qua buổi học ngoại khoá, các em học sinh đã tiếp thu được những kiến thức bổ ích, lí thú, góp vào hành trang tri thức của mình về di tích lịch sử văn hóa địa phương, về truyền thống đấu tranh kiên cường của cha ông. Đồng thời buổi tham quan cũng góp phần giáo dục tình yêu quê hương, đất nước, từ đó khơi dậy trong các em lòng tự hào và ý thức trách nhiệm xây dựng quê hương Đông Anh ngày một giàu đẹp hơn. Với tất cả niềm tự hào về quê hương Đông Anh yêu dấu, các di tích lịch sử nơi đây sẽ được các thế hệ học trò mãi khắc ghi.

[image: image8.jpg]



Lễ hội Cổ Loa Đông Anh Hà Nội

4. Khai thác sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học hiệu quả
Việc có đầy đủ hệ thống thiết bị dạy học được đánh giá là một trong những yếu tố có tính quyết định tới chất lượng công tác giảng dạy nói riêng và mục tiêu đổi mới nhanh, hiệu quả phương pháp dạy học nói chung. Việc khai thác, sử dụng tốt các thiết bị đồ dùng dạy học vào quá trình giảng dạy sẽ giúp hạn chế tình trạng truyền thụ kiến thức một chiều và quan trọng hơn là khuyến khích được tư duy sáng tạo của cả giáo viên và học sinh, tăng cường năng lực tự học, phát triển năng lực thực hành cho học sinh.
4.1.1 Tranh ảnh tư liệu lịch sử
Như chúng ta đã biết, khi dạy phân môn Lịch sử thì việc sử dụng tranh, ảnh, bản đồ, que chỉ bản đồ, các đồ dùng trực quan phục vụ cho các hoạt động dạy và học là rất cần thiết và quan trọng. Việc sử dụng đồ dùng dạy học phù hợp mang lại hiệu quả tích cực cho giờ học. Tranh, ảnh, bản đồ giúp học sinh nắm nội dung bài một cách chắc chắn hơn như: dễ hình dung ra một trận đánh, vị trí đánh của các trận chiến; các nhân vật quan trọng trong lịch sử... hay sử dụng que chỉ bản đồ không những giúp cho học sinh nắm một cách chính xác hơn vị trí mà giáo viên muốn chỉ, muốn truyền đạt mà còn đem lại sự thẩm mĩ trong cách nhìn về một tiết dạy thay vì dùng thước chỉ bản đồ. Song không phải lúc nào cũng sử dụng những đồ dùng ấy mà tùy vào nội dung bài giáo viên lựa chọn đồ dùng cho phù hợp nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho giờ học. 
* Ví dụ trong bài: Thành thị ở thế kỉ XVI-XVII
Để tiết dạy đạt hiệu quả cao, học sinh tích cực học tập, tôi đã sử dụng các đồ dùng trực quan sau.

Tranh, ảnh tư liệu về thành thị ở thế kỉ XVI-XVII và thành thị ngày nay.
 Băng video nói về thành thị TK XVI_XVII.

Về phía học sinh, tôi yêu cầu các em sưu tầm tranh ảnh tư liệu về thành thị

 
Tôi đã sử dụng các đồ dùng trên như sau:
 Băng video: Cho cả lớp cùng theo dõi những hình ảnh về thành thị ở TK XVI-XVII và nói lên những cảm xúc của mình.

Tranh, ảnh tư liệu: Tôi tổ chức cho học sinh trình bày theo nhóm bài sưu tầm của mình và giới thiệu cho cả lớp cùng xem
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Thành thị ở Thế kỷ XVI -  XVII
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Thành thị ngày nay
4.2. Ứng dụng CNTT vào dạy học Lịch sử lớp 4
Với đặc trưng phân môn Lịch sử, việc sử dụng công nghệ thông tin trong quá trình dạy học vô cùng hữu ích. Sử dụng CNTT, sẽ giúp tái hiện lại sinh động những sự kiện lịch sử, những trận đánh, những danh nhân cùng với những địa danh lịch sử trên mọi miền ... Như thế sẽ cuốn hút học sinh tập trung vào tư liệu, hình ảnh,  những sự kiện hơn và như vậy các em sẽ tập trung vào nội dung bài dạy, việc ghi nhớ kiến thức nhẹ nhàng, bền vững hơn.
Vì lẽ đó, khi dạy Lịch sử, giáo viên cần khai thác, sử dụng triệt để, hiệu quả CNTT.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học nói chung, dạy học lịch sử nói riêng có thể được áp dụng ở nhiều hình thức và mức độ khác nhau, tuỳ thuộc từng nội dung bài học lịch sử. 

4.2.1. Sử dụng phần mềm Microsoft Power Point trong dạy học lịch sử nhằm góp phần đổi mới phương pháp và nâng cao hiệu quả bài học (xây dựng bài giảng điện tử). 

Đây chính là ưu điểm lớn nhất của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học bộ môn

Power Point là phần mềm đồ họa diễn hình có trong bộ Microsoft Office. Phần mềm Power Point hầu như đã hiện diện sẵn trong máy tính của người sử dụng và giao diện của nó cũng rất quen thuộc khi giáo viên đã biết sử dụng Word để đánh văn bản.

Trò chơi học tập và trò chơi học tập kết hợp với công nghệ thông tin:

Nhờ có sự hỗ trợ của công nghệ thông tin mà tiết dạy trở nên sinh động, hấp dẫn hơn. Chúng ta có thể sử dụng công nghệ thông tin để chèn hình ảnh, âm thanh, đưa ra các tranh, ảnh, bản đồ...; trong thiết kế các trò chơi như tạo hiệu ứng để chạy các câu hỏi, tạo âm thanh (bài hát, nhạc chuông...) để tiết học không trở nên quá khô khan, học sinh được lôi cuốn vào bài học một cách tự nhiên.
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Sử dụng công nghệ thông tin trong các tiết học

Tôi sử dụng khá nhiều trò chơi trong những tiết dạy Lịch sử. Một số trò chơi như: rung chuông vàng, hỏi nhanh đáp gọn, ô cửa bí mật, đố vui, chiếc nón kì diệu, ai nhanh ai đúng (HS chọn đáp án bằng các giơ đáp án a, b, c hoặc giơ thẻ đúng/ sai) ... 

* Ví dụ: Trong bài: Kinh thành Huế, ở phần củng cố, giáo viên có thể cho HS chơi trò chơi: "Ô cửa bí mật" để giúp các em hệ thống lại kiến thức trọng tâm của bài như: Kinh thành Huế được xây dựng dưới thời nhà nào? Kinh thành Huế là công trình như thế nào? Ngày 11-12-1993 có dấu ấn gì đặc biệt đối với cố đô Huế? Kết hợp với công nghệ thông tin, giáo viên đưa ra hình ảnh của ô cửa và một số câu hỏi trong ô cửa được đánh số thứ tự 1, 2, 3. Dựa vào 3 câu hỏi đó giáo viên giúp học sinh củng cố bài. Sau mỗi lần trả lời sẽ có biểu tượng Đúng (Chúc mừng bạn) hoặc Sai (Ồ! Tiếc quá) ... 
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Chúc mừng bạn!         Ồ! Tiếc quá.

Hay ở bài: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (Năm 40), tôi cung cấp cho các em các kiến thức cần đạt được trong bài và nhấn mạnh vào những kiến thức trọng tâm của bài học. Sau đó, để giúp các em hệ thống lại kiến thức đã học đồng thời kiểm tra nhanh xem các em nắm bài đến đâu, có bao nhiêu em nắm tốt bài, bao nhiêu em còn lúng túng, mơ hồ... tôi cho học sinh chơi trò chơi  "Rung chuông vàng" trong phần củng cố: Giáo viên (hoặc học sinh đọc tốt) đọc câu hỏi về nội dung kiến thức liên quan đến bài học hoặc kiến thức đã học, các em sẽ ghi đáp án của mình vào bảng con, sau khi hết thời gian quy định cả lớp sẽ giơ bảng con, đáp án nào sai sẽ hạ bảng xuống, còn ngược lại, đáp án đúng sẽ tiếp tục chơi cho đến khi tìm được người thắng cuộc (linh động thời gian của tiết học, giáo viên sẽ tìm được một em dành chiến thắng hoặc một số em dành chiến thắng và có thể hẹn thi lần sau nếu có thời gian).

* Ví dụ: về một số câu hỏi để chơi trò chơi như: Đầu thế kỉ thứ I, nước ta bị nhà nào đô hộ? Ai đã giết hại Thi Sách? Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng diễn ra trong bao lâu? Tô Định đã làm gì sau khi thua trận? Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng có ý nghĩa gì?...

Đối với học sinh tiểu học, câu đố giúp các em thấy thoải mái, nhẹ nhàng trong tiết học. Không những vậy, để giải quyết được câu đố, học sinh phải vận dụng các kiến thức, kĩ năng từ các bài đã học đồng thời phải tư duy một cách logic để giải đố nó. Chính vì thế sử dụng câu đố trong dạy học Lịch sử cũng góp phần nâng cao và rèn luyện các kĩ năng cần hình thành cho học sinh ở lứa tuổi tiểu học. Câu đố có thơ giản dị, có vần vè, nhẹ nhàng, dễ nhớ, dễ thuộc nên có sức lôi cuốn các em trong việc học Lịch sử. Việc thay đổi hình thức tổ chức học tập căng thẳng bằng trò chơi “ đố vui” giúp các em “ học mà chơi, chơi mà học”. Vì thế, các em được thoải mái suy nghĩ, tự do bàn bạc mà không bị nhàm chán.   

* Ví dụ: 

Vua gì từ tuổi ấu thơ

Cờ lau tập trận, đợi giờ khởi binh?

                         (Là vua nào?)

Ai người bơi giỏi lặn tài

Khoan ngầm thuyền giặc đánh bài đặc công

Đáng đời lũ giặc Nguyên Mông

Xuồng chầu hà đáy sông nộp mình?

                 (Là ai?)

Vua nào xuống chiếu dời đô

Về Thăng Long vững cơ đồ nước Nam?

                              (Là vua nào?)

Ai người bóp nát quả cam

Hờn vua đã chẳng lo bàn việc quân

Phá cường địch, báo hoàng ân

Dựng lên cờ nghĩa xả thân diệt thù?

                             (Là ai?)

Ai người anh hùng tuyệt vời

Trong nanh vuốt giặc một lời thép gang

"Tao thà làm quỷ nước Nam

Làm vương đất bắc chẳng ham chút nào"

                                        (Là ai?)

4.2.2. Sử dụng một số phần mềm kết hợp với vẽ sơ đồ (bản đồ) tư duy trong dạy học lịch sử

Bên cạnh việc nâng cao hiệu quả giờ học, tôi muốn từ đề tài này có thể rút ra phương pháp phù hợp tạo hứng thú cho các em khi học môn học này, đồng thời thay đổi tư duy, cách nhìn nhận của các em về môn học, tạo cho các em niềm đam mê và yêu thích môn học. Ngoài ra còn giúp các em huy năng lực tối đa tiềm năng của bộ não, các em sẽ học tập tích cực hơn, nhớ lâu hơn, đem lại hiệu quả giờ học tốt hơn, các em có điều kiện phát triển óc thẩm mĩ khi thiết kế bố cục, màu sắc, đường nét, sắp xếp ý tưởng khoa học... Vì vậy tôi sử dụng phương pháp vẽ sơ đồ (bản đồ tư duy) trong học Lịch sử.

Giáo viên kết hợp với việc sử dụng phần mềm Iminmap để vẽ sơ đồ tư duy trong việc thiết kế bài giảng trên máy tính; còn học sinh, các em sẽ sử dụng giấy, bút chì, màu vẽ, tẩy... để thực hiện. Phương pháp này còn tạo nên một không khí mới cho giờ học sinh động, sáng tạo, tạo không khí thoải mái, hiệu quả giờ học cao, học sinh nhớ kiến thức của bài theo sự sáng tạo của mình. Đồng thời giúp cho học sinh có một phương pháp học mới, nhớ lâu, nhớ có hệ thống.

 
* Ví dụ về một số Sơ đồ tư duy được sử dụng trong một số tiết dạy Lịch sử do giáo viên thiết kế kết hợp với sử dụng phần mềm Imimmap 6.0.
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Bài: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (Năm 40)
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Bài: Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938)
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Một số bài vẽ của học sinh trong tiết học phân môn Lịch sử


4.2.3.  Sử dụng CNTT két hợp với các hình thức tổ chức hoạt động khác

Kể chuyện: Kinh nghiệm giảng dạy cho thấy, với cùng một nội dung kiến thức, nếu chúng ta truyền đạt theo trình tự kiến thức trong sách giáo khoa hoặc giảng giải suông thì học sinh rất khó nhớ nhưng khi kiến thức đó trở thành một câu chuyện thì lại khác, vì khả năng nhớ chuyện của học sinh khá tốt. Song, không phải nội dung, kiến thức nào, bài nào cũng có thể trở thành một câu chuyện.
Để tiết học trở lên hấp dẫn hơn, giáo viên có thể sưu tầm các mẩu chuyện về lịch sử ở các sách, truyện, đài, báo, mạng internet... Tuy nhiên, những câu chuyện lịch sử về thời kì dựng nước trong phân môn Lịch sử lớp 4 cũng không có nhiều. Chính vì vậy, để tiết dạy thêm sinh động, lôi cuốn học sinh vào bài học thì giáo viên phải đầu tư nhiều thời gian cho bài dạy.

Khi kể chuyện, giáo viên cần dùng lời nói, cử chỉ, điệu bộ kết hợp với tranh minh họa (nếu có) kể về một nhân vật, một trận đánh hay một sự kiện lịch sử.  

* Ví dụ: Trong bài: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (Năm 40), giáo viên có thể kể chuyện "Hai Bà Trưng đánh giặc cứu nước".

Bài: Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938) kể chuyện: Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng lịch sử.

Bài: Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân, giáo viên có thể cho học sinh xem video: Vua cờ lau. Hoặc kể chuyện về ông vua này.

Bài: Chùa thời Lý, kể chuyện về các vị sư chùa thời Lý hoặc chuyện tu hành của hai công chúa thời Lý.

Bài: Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long, kể chuyện: Giải mã cuộc hành trình thần tốc của vua Quang Trung...

V. KẾT QUẢ THU ĐƯỢC VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM
Sau một thời gian áp dụng các phương pháp hỗ trợ trong dạy học, tôi thấy lớp 4D số học sinh yêu thích học lịch sử tăng lên rõ rệt, điều đó cũng đồng nghĩa với kết quả học tập của các em đã có nhiều tiến bộ, số học yêu thích học lịch sử có chiều hướng tăng và giảm dần số lượng học sinh không thích học lịch sử, cụ thể: 
	Thời gian
	   Điểm kiểm tra định kì 

                                       

	
	Điểm 9-10
	Điểm 7-8
	Điểm 5-6
	Điểm < 5

	
	Số lượng
	Tỉ lệ %
	Số lượng
	Tỉ lệ %
	Số lượng
	Tỉ lệ %
	Số lượng
	Tỉ lệ %

	Cuối học kì I
	10
	25%
	12
	30%
	16
	35%
	2
	5%

	Cuối năm học
	20
	50%
	18
	45%
	2
	5%
	0
	0


	Thời gian
	Đánh giá kết quả



	
	Hoàn thành
	Chưa hoàn thành

	
	Số lượng
	Tỉ lệ %
	Số lượng
	Tỉ lệ

	Cuối học kì I
	39
	95,5%
	2
	5%

	Cuối năm học
	40
	100%
	0
	0


Từ sự tự tin, từ năng lực chủ động, phát huy tính tích cực của mình trong giờ lịch sử, các em đã coi mỗi tiết sử là một ngày hội. một cuộc thi nho nhỏ để tìm ra kiến thức mới, được trở lại khí thế hào hùng của dân tộc trước kia đã cách xa các em rất lâu. Từ đó làm cho các em thêm yêu quê hương, yêu đất nước hơn.

Như vậy, để giúp học sinh phát huy được năng lực của mình khi học Lịch sử thì theo tôi, mỗi giáo viên phải thực sự đam mê Lịch sử, nỗ lực hết mình, có sự đầu tư nghiên cứu bài dạy, biết vận dụng sáng tạo các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học phù hợp  với đối tượng học sinh lớp mình, công phu chuẩn bị câu chuyên, trò chơi… đồng thời khơi gợi cho các em niềm đam mê ấy trong từng tiết học, từng hoạt động học. Muốn làm được điều này thì không phải một sớm một chiều mà phải là một quá trình, phải có sự cố gắng của từng cá nhân và của cả tập thể. Có như vậy học sinh mới hứng thú và ngày càng thích học Lịch sử.

C. KẾT LUẬN, KHUYẾN NGHỊ

I. KẾT LUẬN
Đổi mới phương pháp dạy học Lịch sử theo hướng tích cực hoá hoạt động của học sinh nhằm giúp cho học sinh nắm vững được kiến thức trọng tâm của bài đồng thời giúp các em có sự yêu thích trong môn học là một nhiệm vụ cũng là một yêu cầu cấp thiết trong giáo dục hiện nay. Việc thiết kế bài giảng phân môn Lịch sử như xác định mục tiêu bài, lựa chọn kiến thức trọng tâm để nhấn mạnh cho học sinh, tổ chức các hoạt động dạy và học như thảo luận nhóm, thiết kế các trò chơi, kể chuyện, sử dụng tranh, ảnh, bản đồ... nhằm đem lại hiệu quả tích cực cho giờ học Lịch sử. Tuy vậy sử dụng nó như thế nào để đạt hiệu quả cao là một việc làm khó, đòi hỏi mỗi giáo viên phải có sự nhiệt tình trong giảng dạy, có tâm huyết với nghề, có kiến thức về lịch sử vững vàng, phương pháp dạy học phù hợp. 
Việc sử dụng phương tiện dạy học phải dựa trên chức năng, tác dụng của mỗi loại, đồng thời phải sử dụng phù hợp với từng đối tượng học sinh đặc biệt là học sinh tiểu học. Đây là việc đòi hỏi người giáo viên phải phát huy cao độ vai trò của mình trong giảng dạy, phát huy được tính tích cực chủ động sáng tạo của các em trong quá trình học tập. 
Với một số giải pháp của bản thân trong phân môn Lịch sử lớp 4 góp phần phát triển năng lực cho học sinh. Làm cho giờ học trở nên nhẹ nhàng, thú vị hơn, mở ra cho học sinh các phương pháp học mới, cách nhớ bài lâu, nhớ bài theo ý hiểu... Xóa dần lối học vẹt, học gạo của các em, giúp các em yêu thích học Lịch sử, thay đổi nếp nghĩ coi Lịch sử là môn phụ. 
Không có phương pháp nào là tối ưu, kinh nghiệm được áp dụng trong những môi trường dạy và học cũng khác nhau. Tôi hy vọng rằng, với kinh nghiệm nhỏ của mình sẽ giúp các đồng nghiệp có thêm tài liệu tham khảo để áp dụng trong quá trình giảng dạy của mình. 
II. KHUYẾN NGHỊ
* Đối với giáo viên
Luôn tâm huyết với nghề, yêu thương học trò, có trách nhiệm đối với công viCệc giảng dạy.

Phải nắm chắc kiến thức về Lịch sử, linh động sử dụng phương pháp và hình thức tổ chức trong dạy học phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện thực tế. Khi dạy nên lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức phù hợp với mỗi dạng bài và với mỗi đối tượng học sinh để gây hứng thú cho các em trong quá trình học.

Phải không ngừng học hỏi, tìm tòi, tích lũy kinh nghiệm từ các đồng nghiệp, từ sách vở, tài liệu, thông tin, báo chí và từ chính học sinh.

Luôn quan tâm tới tất cả đối tượng học sinh, kịp thời động viên, khuyến khích, giúp đỡ các em, khơi gợi cho các em tinh thần dân tộc qua phân môn Lịch sử.
* Đối với học sinh
Các em cần được động viên một cách kịp thời, đúng lúc để kích thích các em cố gắng vươn lên trong học tập.

Tạo cho các em thói quen thích tìm tòi, khám phá trong học tập để nâng cao chất lượng.
* Đối với nhà trường và các cấp quản lí
Luôn tạo điều kiện để giáo viên được học tập nâng cao tay nghề; cung cấp đầy đủ đồ dùng, thiết bị cần thiết để phục vụ việc dạy và học của giáo viên và học sinh. Động viên, khuyến khích kịp thời khi giáo viên và học sinh có thành tích cao trong giảng dạy và học tập…

Thành phố nên tổ chức thi hoc sinh giỏi một năm một lần môn lịch sử vì đây là môn học giúp học sinh “Tìm về cội nguồn dân tộc”.

Trên đây là một vài kinh nghiệm mà tôi đã đúc kết được trong nhiều năm giảng dạy môn lịch sử lớp 4, phần nào đã đáp ứng được yêu cầu của bộ môn tự nhiên xã hội nói chung và phân môn lịch sử nói riêng. Song những kết quả đạt được chỉ là bước đầu. Rất mong được sự góp ý kiến của các ban ngành và các đồng nghiệp để sao cho việc dạy học ph ân môn lịch sử ngày càng hoàn thiện, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo trong nhà trường tiểu học. Tôi xin trân thành cảm ơn.
                                                       Liên Hà ngày 20 tháng 4  năm 2023

                                                                         Người viết

                                                                     Nguyễn Thị Mơ
D. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Một số phần mềm Imindmap để vẽ bản đồ tư duy.

2. Sách giáo khoa môn Lịch sử 4 - NXBGD.

3. Sách giáo viên môn Lịch sử 4 - NXBGD.

4. Sách thiết kế môn Lịch sử 4 - NXB Hà Nội.

5. Tư liệu dạy Lịch sử 4 - NXBGD.

6. Tiến trình Lịch sử Việt Nam (Nguyễn Quang Ngọc) - NXBGD.
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